
地 方 稅 繳 納 期 限地 方 稅 繳 納 期 限地 方 稅 繳 納 期 限地 方 稅 繳 納 期 限

稅 目

Tax Categories 
Hạng mục thuế
Klase ng Buwis
Kriteria pajak
รายการภาษี

稅 目

Tax Categories 
Hạng mục thuế
Klase ng Buwis
Kriteria pajak
รายการภาษี

Local tax payment deadline
Thời hạn nộp thuế địa phương
Deadline para sa Pagbabayad ng Lokal na Buwis
Periode pembayaran pajak daerah
เวลากำหนดชำระภาษีท้องถิ่น

繳 納 期 限

Tax payment deadline
Thời hạn nộp
Deadline sa Pagbayad
Periode pembayaran
กำหนดเส้นตายการชำระเงิน

4月 1日 至 4月 30日 (自 用 車 及 營 業 用 車 上 期 )

From April 1 to April 30(first half of year, vehicles for personal and business use)

Ngày 01 tháng 04 đến ngày 30 tháng 04 (kỳ trước của xe cá nhận và xe kinh doanh)

Abril 1 hanggang Abril 30 (pansariling gamit na sasakyan at unang kalahati ng 
taon para sa pang-negosyong sasakyan)

Tanggal 01 April ~ 30 April (Kendaraan pribadi dan kendaraan bisnis 
periode sebelumnya)

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึง 30 เมษายน (สำหรับรถยนต์และยานพาหนะเพื่อธุรกิจ-ช่วงแรก)

10月 1日 至 10月 31日 (營 業 用 車 下 期 )

From October 1 to October 31(second half of year, vehicles for business use)

Ngày 01 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 (kỳ sau của xe kinh doanh)

Oktubre 1 hanggang Oktubre 31 (huling kalahati ng taon para sa pang-negosyong sasakyan)

Tanggal 01 Oktober ~ 31 Oktober ( Kendaraan bisnis periode selanjutnya)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึงวันที่ 31 ตุลาคม (รถยนต์ธุรกิจ-ครึ่งหลัง)

房 屋 稅

House Tax 
Thuế nhà ở\
Buwis sa bahay

Pajak perumahan

ภาษีโรงเรือน

5月 1日 至 5月 31日
From May 1 to May 31
Ngày 01 tháng 05 đến ngày 31 tháng 05

Mayo 1 hanggang May 31

Tanggal 01 Mei ~ 31 Mei

1 พฤษภาคมถึง 31 พฤษภาคม

地 價 稅

Land Value Tax 
Thuế giá đất
Buwis sa halaga ng lupa

Pajak bumi

ภาษีที่ดิน

11月 1日 至 11月 30日
From November 1 to November 30
Ngày 01 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11

Nobyembre 1 hanggang Nobyembre 30

Tanggal 01 November ~ 30 November

1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน

使 用 牌 照 稅

Vehicle License Tax 

Thuế sử dụng môn bài

Buwis sa lisensya ng 
sasakyan

Pajak STNK

ภาษีทะเบียนรถ

稅 目

使 用 牌 照 稅

房 屋 稅

地 價 稅

繳 納 期 限

4 月  日 至  月 0 日 自 用 車 及 營 業 用 車 上 期 )

4 月  日 至  月  日 營 業 用 車 下 期 )

4 月  日 至  月  日

4 月  日 至  月  日



娛 樂 稅

Amusement Tax 
Thuế giải trí
Buwis sa libangan
Pajak hiburan
ภาษีบันเทิง

次 月 1日 至 10日
1st to 10th day of the following month 
Ngày 01 đến ngày 10 tháng sau
Ika-1 hanggang ika-10 ng susunod na buwan
Tanggal 01 ~ 10 bulan berikutnya
เดือนถัดไปในวันที่ 1 ถึงวันที่ 10

契 稅

Deed Tax 
Thuế khế ước
Buwis sa dibidendo
Pajak Akta
ภาษีโฉนด

印 花 稅

Stamp Tax 

Thuế tem

Buwis sa selyo

Materai

อากรแสตมป์

1.各 項 應 稅 憑 證 於 書 立 後 交 付 或 使 用 時

Documents subject to the levy of stamp tax shall be affixed with 
a sufficient amount of tax stamps at the time of delivery or use.
Khi giao hoặc sử dụng sau khi kê khai chứng từ chịu thuế

Binabayaran ito tuwing gumamit ng mga kinakailangang buwis sertipiko

Berbagai bukti kena pajak diserahkan pada saat digunakan atau setelah 
penulisan

ใบรับรองที่ต้องเสียภาษีแต่ละฉบับหลังจะถูกบันทึกส่งมอบหรือกำลังใช้งาน

2.核 准 總 繳 憑 證 每 2個 月 申 報 一 次 ， 每 逢 單 月 1日 至 15日 前

Paid by filing a collective tax return form made every two 
months,prior to the 15th  of odd-numbered month.
Cứ 2 tháng đăng ký khai báo 1 lần chứng từ hạch chuẩn nộp tổng cộng, 
cứ trước ngày 01 đến ngày 15 của tháng lẻ

Ang aprubadong kabuuang sertipiko ay idinedeklara isang beses kada 2 
buwan, bago ang ika-1 hanggang ika-15 sa mga gansal na buwan.

Disetujui total bukti pembayaran dilaporkan setiap 2 bulan sekali, 
setiap bulan ganjil dalam tanggal 1-15.

ใบรับรองการชำระเงินทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติจะมีการประกาศทุกสองเดือนครั้งหนึ่ง 
แต่ละเดือนคี่ก่อนวันที่ 1 ถึงวันที่ 15

土 地 增 值 稅

Land Value Increment Tax 
Thuế giá trị gia tăng đất 
đai
Buwis sa pagtaas ng 
halaga ng lupa

Pajak pertambahan nilai 
tanah
ภาษีมีมูลค่าเพิ่มที่ดิน

臺南市政府財政稅務局  印製臺南市政府財政稅務局  印製 廣告

依 稅 單 上 記 載 之 繳 納 日 期 為 準

Payment date specified on tax form 

Lấy ngày nộp được ghi trên Đơn thuế làm chuẩn

Sundin ang petsa ng pagbabayad ng buwis na nakasaad sa tax return

Menurut tanggal pembayaran yang tertera pada SPT (Surat Pemberitahuan 
Tahunan)

ตามวันที่จ่ายเงินที่ระบุไว้ในใบกำกับภาษี

依 稅 單 上 記 載 之 繳 納 日 期 為 準

Payment date specified on tax form 
Lấy ngày nộp được ghi trên Đơn thuế làm chuẩn
Sundin ang petsa ng pagbabayad ng buwis na nakasaad sa tax return
Menurut tanggal pembayaran yang tertera pada SPT (Surat Pemberitahuan 
Tahunan)

ตามวันที่จ่ายเงินที่ระบุไว้ในใบกำกับภาษี

娛 樂 稅

土 地 增 值 稅

契 稅

印 花 稅

4 次 月 1日 至 10日

依 稅 單 上 記 載 之 繳 納 日 期 為 準

依 稅 單 上 記 載 之 繳 納 日 期 為 準

各 項 應 稅 憑 證 於 書 立 後 交 付 或 使 用 時

核 准 總 繳 憑 證 每 2個 月 申 報 一 次 ， 每 逢 單 月 1日 至 15日 前


